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Danh sách ga đường sắt Việt Nam
vn.giao-thong-van-tai.duong-sat.danh-sach-ga-duong-sat-viet-nam
Danh sách 36 ga có tên trong bảng giờ tàu khách Bắc – Nam của Đường sắt Việt Nam, kèm lý trình 
tính từ Hà Nội. Đây là danh sách ga được xác minh từ bảng giờ tàu, không phải danh mục đầy đủ 
mọi ga quốc gia đang khai thác.
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ĐIỂM NỔI BẬT

GA ĐÃ XÁC MINH

19
ga
Trong phạm vi 36 ga

LÝ TRÌNH GA CUỐI

1726.2
km
Tính từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn

DỮ LIỆU

Hà Nội 0
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Phủ Lý 55.86
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Nam Định 86.76
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Ninh Bình 115.775
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Thanh Hóa 175.23
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Vinh 319.02
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Đồng Hới 521.8
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Đông Hà 622.181
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Huế 688.32
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam
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Đà Nẵng 791.4
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Quảng Ngãi 927.93
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Diêu Trì 1095.54
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Tuy Hòa 1197.52
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Nha Trang 1314.93
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Tháp Chàm 1407.63
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Bình Thuận 1551.15
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Biên Hòa 1697.48
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Dĩ An 1706.71
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam

Sài Gòn 1726.2
Loại mạng lưới: Đường sắt quốc gia, tuyến Bắc–Nam
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Tổng công ty Đường sắt Việt Nam — Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)
https://vr.com.vn
Đường sắt Việt Nam — Thông tin giờ tàu giá vé — Giờ tàu Thống Nhất
https://giotaugiave.dsvn.vn/
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam — Hạ tầng đường sắt
https://www.vr.com.vn/tinh-hinh-hien-tai-va-hoat-dong/ha-tang-duong-sat.html
Vexere — Lịch tàu hỏa 2026 mới nhất toàn quốc cập nhật 15/05/2026
https://blog.vexere.com/lich-tau-hoa-cap-nhat-15-05-2026/
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam — Bảng giờ tàu khách Thống nhất Hà Nội – Sài Gòn
https://www.vr.com.vn/uploads/docs/3128%282%29.PDF
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam — Bảng giờ tàu khách tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, kèm lý trình ga
https://www.vr.com.vn/uploads/docs/22-04-22_KH%20ch%E1%BA%A1y%20t%C3%A0u%20H%C3%A8%202022%20%281075%29.pdf
Vexere — Lịch chạy tàu hỏa năm 2026, cập nhật từ 15/05/2026
https://dsvn.vn/
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